
 

GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH CHÀO “XUÂN BÍNH NGỌ 2026” 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

LỊCH THI ĐẤU KHỐI 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6A5 (2) 

 

Lớp 6A4 (2) 

 

Lớp 6A8 (2) P 

 

Lớp 6A7 (2) 

Lớp 6A2 (5) 

 

Lớp 6A9 (0) 

Lớp 6A3 (1) 

 

Lớp 6A6 (3) 

 

Lớp 6A6 (4) 

Lớp 6A8 (2) 

 

Lớp 6A4 (4) 

 

Lớp 6A2 (2) 

 

Lớp 6A10 (1) 

Lớp 6A8 (4) 

 

Lớp 6A3 (4) 

Lớp 6A1 (0) 

Lớp 6A6 

 

Lớp 6A4 

 

Lớp … 

 

KẾT QUẢ 

Giải I:   

Giải II:  

Giải III:  

 

Trận 1: 10/1/2026 – 7 giờ 30 

Trận 2: 10/1/2026 – 7 giờ 30 

 

Trận 13: 17/1/2026 – 7 giờ 30 

Trận 14: 17/1/2026 – 7 giờ 30 

 

Trận 15: 17/1/2026 – 7 giờ 30 

 

Trận 16: 17/1/2026 – 7 giờ 30 

 

Trận 29: 24/1/2026 – 7 giờ 30 

Trận 37: Tranh hạng III – 

1/2/2026 – 7 giờ 30 

 

Trận 38: Chung kết – 

1/2/2026 – 7 giờ 30 

Trận 30: 24/1/2026 – 7 giờ 30 



 

 GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH CHÀO “XUÂN BÍNH NGỌ 2026” 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

LỊCH THI ĐẤU KHỐI 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 7A6 (1)  

 

Lớp 7A3 (1) 

 

Lớp 7A5 (1) P 

 

Lớp 7A7 (1) 

Lớp 7A8 (3) 

 

Lớp 7A2 (0) 

Lớp 7A1 (0) 

 

Lớp 7A9 (2) 

 

Lớp 7A9 (1) 

 

Lớp 7A5 (2) 

 

Lớp 7A3 (0) 

 

Lớp 7A8 (1) 

 

Lớp 7A10 (0)  

Lớp 7A5 (1) 

 

Lớp 7A4 (1) 

Lớp 7A1 (1) P 

Lớp 7A5 

 

Lớp 7A8 

 

Lớp … 

 

KẾT QUẢ 

Giải I:  

Giải II:  

Giải III:  

 

Trận 3: 10/1/2026 – 7 giờ 30 

Trận 4: 10/1/2026 – 7 giờ 30 

 

Trận 17: 17/1/2026 – 8 giờ  

Trận 18: 17/1/2026 – 8 giờ 

Trận 19: 17/1/2026 – 8 giờ 

Trận 20: 17/1/2026 – 8 giờ 

Trận 31: 24/1/2026 – 7 giờ 30 

Trận 39: Tranh hạng III – 

1/2/2026 – 8 giờ 

 

Trận 40: Chung kết – 

1/2/2026 – 8 giờ 

 

Trận 32: 24/1/2026 – 7 giờ 30 



 GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH CHÀO “XUÂN BÍNH NGỌ 2026” 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

LỊCH THI ĐẤU KHỐI 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lớp 8A10 (0) 

 

Lớp 8A2 (1) 

Lớp 8A3 (0) 

Lớp 8A11 (0) 

Lớp 8A1 (1) 

 

Lớp 8A1 (2) 

 

Lớp 8A2 (1) 

 

Lớp 8A1 (1) 

Lớp 8A4 (0) 
Lớp 8A1 

 

Lớp … 

 

Lớp 8A8 (6) 

 
Lớp 8A8 (4) 

 Lớp 8A8 

 
Lớp 8A7 (0) 

Lớp 8A9 (0) 

 
Lớp 8A9 (3) 

Lớp 8A12 (1) 

Lớp 8A9 (3) 

 

Trận 5: 10/1/2026 – 8 giờ 

Trận 6: 10/1/2026 – 8 giờ 

 

KẾT QUẢ 

Giải I:  

Giải II:  

Giải III:  

 

Trận 21: 17/1/2026 – 8 giờ 30 

Trận 22: 17/1/2026 – 8 giờ 30 

Trận 23: 17/1/2026 – 8 giờ 30 

Trận 41: Tranh hạng III – 

1/2/2026 – 8 giờ 30 

 

Trận 42: Chung kết – 

1/2/2026 – 8 giờ 30 

 

Lớp 8A10 (1) P 

Lớp 8A5 (1) 

Lớp 8A6 (0) 

Lớp 8A8 (9) 

Trận 7: 10/1/2026 – 8 giờ 

Trận 8: 10/1/2026 – 8 giờ 

Trận 24: 17/1/2026 – 8 giờ 30 

 

Trận 33: 24/1/2026 – 8 giờ 

Trận 34: 24/1/2026 – 8 giờ 



 GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH CHÀO “XUÂN BÍNH NGỌ 2026” 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

LỊCH THI ĐẤU KHỐI 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9A9 (0) 

 

Lớp 9A11 (1) 

 

Lớp 9A4 (5) 

Lớp 9A3 (0) 

Lớp 9A10 (7) 

 

Lớp 9A10 (0) 

 

Lớp 9A11 (0) P 

 

Lớp 9A5 (0) 

Lớp 9A10 (0) P 
Lớp 9A11 

(0) 

Lớp … 

 

Lớp 9A4 (2) 

 
Lớp 9A2 (1) 

 Lớp 9A4 

 
Lớp 9A7 (3) 

Lớp 9A7 (0) 

 
Lớp 9A8 (0) P 

Lớp 9A1 (0) 

Lớp 9A8 (0) 

 

Trận 9: 10/1/2026 – 8 giờ 30 

Trận 10: 10/1/2026 – 8 giờ 30 

 

KẾT QUẢ 

Giải I:  

Giải II:  

Giải III:  

 

Trận 25: 17/1/2026 – 9 giờ  

Trận 26: 17/1/2026 – 9 giờ 

Trận 27: 17/1/2026 – 9 giờ 

 

Trận 43: Tranh hạng III – 

1/2/2026 – 9 giờ 

 

Trận 44: Chung kết – 

1/2/2026 – 9 giờ 

 

Lớp 9A9 (1) P 

Lớp 9A12 (1) 

Lớp 9A2 (1) P 

Lớp 9A6 (1) 

Trận 11: 10/1/2026 – 8 giờ 30 

Trận 12: 10/1/2026 – 8 giờ 30 

Trận 28: 17/1/2026 – 9 giờ 

 

Trận 35: 24/1/2026 – 8 giờ 

 

Trận 36: 24/1/2026 – 8 giờ 


